
STT SBD Họ Tên Ngày sinh Môn tự chọn Lớp

1 103459 Hà Quỳnh Anh 29/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

2 123187 Nguyễn Nhật Quang Anh 10/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

3 103980 Đào Thị Kim Anh 14/06/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

4 121050 Hoàng Huyền Chân 15/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

5 103543 Nguyễn Trường Duy 20/03/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

6 103540 Thiều Phan Thùy Dương 25/02/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

7 124467 Đỗ Minh Đạt 03/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

8 122552 Nguyễn Tiến Đạt 28/10/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

9 TT Nguyễn Tấn Đạt 19/11/2005 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

10 102798 Phạm Nguyễn Tâm Đoan 03/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

11 102853 Lê Thị Nhã Hân 26/11/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

12 121138 Hoàng Lê Ngọc Hân 10/08/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

13 123302 Huỳnh Thị Ngọc Hân 21/10/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

14 10A10 Nguyễn Minh Hiếu 01/08/2007 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

15 124549 Nguyễn Lê Hữu Hoàng 28/11/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

16 124588 Lê Hoàng Khang 15/03/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

17 155967 Lê Nguyễn Hoàng Khôi 03/02/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

18 124619 Lê Thị Cẩm Liên 28/07/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

19 122827 Trần Hiền Phương Nghi 30/08/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

20 104329 Lê Phương Nghi 08/01/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

21 124696 Cao Nguyên 10/11/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

22 123556 Lê Trần Hải Nguyên 28/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

23 122146 Nguyễn Lê Thành Nhân 07/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

24 123567 Võ Thành Nhân 20/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

25 124716 Đỗ Hà Uyên Nhi 15/02/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

26 124729 Phạm Lê Yến Nhi 17/04/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

27 138239 Nguyễn Thị Quỳnh Như 19/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

28 103763 Phạm Tuấn Phát 02/06/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

29 124766 Nguyễn Thị Như Phước 14/11/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

30 122931 Nguyễn Hoàng Quân 21/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

31 104451 Nguyễn Chí Tài 16/04/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

32 138389 Nguyễn Duy Tân 01/04/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

33 122962 Vũ Lê Tân 21/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

34 122393 Lê Ngọc Thanh Tuấn 10/06/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

35 124814 Lê Nhựt Thành 22/10/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

36 124829 Nguyễn Minh Thi 28/05/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

37 103864 Phạm Lê Ngọc Thùy 01/09/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

38 123054 Vũ Lê Tuyết Trang 22/03/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

39 123762 Nguyễn Thị Mộng Trinh 07/09/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

40 123764 Đinh Công Nghĩa Trọng 28/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

41 104573 Vũ Thị Thu Vân 18/03/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

42 124957 Ngô Thế Vinh 22/10/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

43 104576 Phạm Huỳnh Huy Vũ 03/07/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

44 TT Đặng Hoàng Vũ 27/6/2008 KHXH-3(Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13

45 103937 Hồng Phương Vy 13/12/2008 KHXH-3Địa, GDKTPL, Sinh, Tin) 10A13
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